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TÓM TẮT 

Từ mẫu lúa thu ở Long An và Đồng Tháp, phân lập trên môi trường LGI đã thu được 48 chủng 
vi khuẩn nội sinh. Trong đó 9 chủng có khả năng cố định đạm với hàm lượng amoni được sinh ra từ 
131,31 – 371,57 µg/mL và 12 chủng có khả năng sinh tổng hợp chất kích thích sinh trưởng IAA từ 
24.548 - 75.596 µg/mL. Tuyển chọn được 2 chủng có khả năng cố định đạm và sinh tổng hợp IAA 
cao nhất là chủng LV5-L1 và chủng LV1-R1. Khảo sát ảnh hưởng của 2 chủng này đến sinh trưởng 
của cây lúa, thí nghiệm bổ sung chủng LV5-L1 cho chiều dài thân 22,93 cm,chiều dài rễ 7,67 cm, số 
rễ 9,67, hàm lượng chlorophyll a 10,87 µg/ml và chlorophyll b 5,5994 µg/ml và chủng LV1-R1 cho 
chiều dài thân 21,63 cm,chiều dài rễ 7,10 cm, số rễ 10, hàm lượng chlorophyll a 10,77 µg/ml và 
chlorophyll b 5.349 µg/ml. Bằng kĩ thuật PCR định danh chủng LV5-L1 có 98,35% tương đồng với 
Bacillus subtilis và chủng LV1-R1 có độ tương đồng 100% với Paenibacillus provencensis. 

Từ khóa: Vi khuẩn nội sinh; Sinh tổng hợp IAA; Cố định đạm; Cây lúa 
 

1. Giới thiệu 
Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO, 2022), lúa gạo là 

nguồn lương thực chính của gần một nửa dân số thế giới, và trên 90% số gạo này được tiêu 
thụ ở châu Á. Ở Việt Nam, cây lúa là cây lương thực chính trong mục tiêu phát triển nông 
nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực. Trong đó, hai tỉnh Đồng Tháp và Long An thuộc khu 
vực đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm của cả 
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nước. Năm 2023, tổng sản lượng lúa Đồng Tháp và Long An lần lượt đạt 3,3 triệu tấn/năm 
và 3,067 triệu tấn/năm, nằm trong 10 tỉnh sản xuất lúa gạo nhiều nhất nước. 

Các chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa chủ 
yếu là đạm, lân và kali và các yếu tố khoáng vi lượng, các chất dinh dưỡng này cây có thể 
hấp thụ từ đất. Tuy nhiên, trong quá trình canh tác độ phì nhiêu của đất sẽ giảm dần, do đó 
để tăng năng suất, người nông dân đã sử dụng phân bón hóa học. Những năm trước đây, 
người dân do thiếu kiến thức và trình độ canh tác nên sử dụng phân bón hóa học không đúng 
cách, bón phân không cân đối, trong thời gian dài sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến môi 
trường, làm suy kiệt nguồn đất, gây hại đến sinh vật có ích và sức khỏe con người. Chính 
những tác động tiêu cực này đã thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm giải pháp thay thế an toàn và hiệu 
quả hơn. Các nhà nghiên cứu đã ứng dụng vi sinh vật có ích phục vụ nông nghiệp trong đó 
vi khuẩn nội sinh là một trong những giải pháp tiềm năng cho nền nông nghiệp bền vững. 
Đây là nhóm vi sinh vật thúc đẩy sự phát triển của cây trồng do có các đặc tính tốt như khả 
năng cố định đạm, hòa tan lân, tổng hợp chất kích thích sinh trưởng IAA (indole-3-acetic 
acid), tăng hàm lượng dinh dưỡng khoáng, tăng khả năng kháng bệnh và giúp loại bỏ các 
chất gây ô nhiễm môi trường (Siciliano et al., 2001). Có hơn 200 chi vi khuẩn nội sinh từ 
các mô thực vật khác nhau như rễ, thân, lá. Những chi này thuộc về 16 ngành nội sinh có thể 
nuôi cấy và không thể nuôi cấy: Acidobacteria, Aquificae, Actinobacteria, Bacteroidetes, 
Chloroflexi, Chlorobi, Cyanobacteria, Proteobacteria, Firmicutes, Deinococcus-thermus, 
Fusobacteria, Planctomycetes, Gemmatimonates, Nitrospira, Spirochaetes và 
Verrucomicrobia (Malfanova et al., 2013; Sessitsch et al., 2012). Theo nhiều nghiên cứu đã 
thực hiện cho thấy các vi khuẩn nội sinh trên cây lúa thuộc ba ngành chính là Proteobacteria, 
Firmicutes và Actinobacteria, bao gồm các thành viên của Azoarcus, Bacillus, Enterobacter, 
Gluconobacter, Stentrophomonas, Herbaspirillum, Pseudomonas, Serratia, và Streptomyces 
(Ali et al., 2021). 

Tại Việt Nam, đã có một số tác giả nghiên cứu, phân lập và tuyển chọn được nhiều 
chủng vi khuẩn nội sinh có các đặc tính tốt cho quá trình sinh trưởng của cây lúa tại nhiều 
địa phương như Hà Nội, Nam Định, Phú Yên, Thừa Thiên Huế (Hoang et al., 2022; Nguyen 
et al., 2021; Nguyen & Do, 2017; Pham et al., 2017; Van &Cao, 2014). Tại vùng đồng bằng 
sông Cửu Long đã có các nghiên cứu đánh giá được hiệu quả của vi khuẩn nội sinh đối với 
cây lúa (Ly et al., 2016; Nguyen et al., 2017; Vu, 2023). Các nghiên cứu trên đều cho thấy 
hiệu quả của các vi khuẩn nội sinh lên sự tang trưởng của cây lúa như tang chiều dài thân, 
chiều dài rễ, số lượng rễ… Tuy nhiên, hiệu quả của vi khuẩn nội sinh phụ thuộc hiệu tương 
tác vi khuẩn - cây chủ cũng như điều kiện sinh thái của môi trường, điều kiện canh tác của 
từng địa phương. Việc nghiên cứu và ứng dụng vi khuẩn nội sinh và vi khuẩn vùng rễ lúa có 
khả năng cố định đạm và tổng hợp IAA cho cây lúa ở đồng bằng sông Cửu Long là hướng 
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đi mang lại hiệu quả giúp tang năng suất và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp  
bền vững. 
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Vật liệu nghiên cứu là thân, rễ, lá lúa đang ở giai đoạn làm dòng tại huyện Lai Vung, 
tỉnh Đồng Tháp và tại 2 huyện Bến Lức và Thạnh Hóa, tỉnh Long An. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp thu mẫu 

Trên mỗi ruộng lúa nhổ 5 cây lúa theo zig - zag cách bìa ruộng 0,5m để đảm bảo tính 
đồng nhất. Dùng tay tách nhẹ cây lúa và nhổ cả cây cho vào túi nylon đã được khử trùng và 
mang về phòng thí nghiệm để phân tích. 
2.2.2. Phương pháp phân lập 

Xử lí mẫu: mẫu được rửa sạch, cắt thành các đoạn khoảng 1 cm; sau đó, được khử 
trùng lần lượt bằng cồn 96%, Sodium hypochloride 1%, hydrogen peroxide 3% ( mỗi bước 
3 phút), và được rửa lại bằng nước cất vô trùng (Ladha et al., 1997).   

Phân lập vi khuẩn nội sinh: Phân lập vi khuẩn nội sinh trên môi trường LGI (Lacto-
gluco infusion). Mẫu thí nghiệm được nghiền nhỏ, khử trùng, sau đó vào ống nghiệm chứa 
môi trường LGI bán đặc, ủ trong tủ ấm ở 30°C từ 2-3 ngày. Quan sát sự xuất hiện của 01 lớp 
màng mỏng (pellicle) cách mặt môi trường nuôi khoảng 0,5 cm chỉ thị có sự hiện diện của 
vi khuẩn nội sinh. Cấy chuyển vi khuẩn nội sinh từ các màng mỏng này sang đĩa môi trường 
LGI đặc, ủ trong tủ ấm trong 02 ngày. Tiến hành cấy chuyền nhiều lần cho đến khi thu được 
khuẩn lạc thuần (Ladha et al., 1997). 
2.2.3. Khảo sát khả năng cố định đạm của vi khuẩn nội sinh cây lúa 

Định tính khả năng cố định đạm: Vi khuẩn có khả năng cố định đạm có thể phát triến 
tốt trên môi trường Burk không đạm (Sucrose 10 g/l; KH2PO4 0,41 g/l; K2HPO4 0,52 g/l; 
Na2SO4 0,05 g/l; CaCl2 0,2 g/l; MgSO4.7H2O 0,1 g/l; FeSO4.7H2O 0,005 g/l; 
Na2MoO4.2H2O 0,0025 g/l) có bổ sung 0,05% Bromothymol blue (Haerani et al., 2021). Các 
dòng vi khuẩn nội sinh cây lúa được cấy lên môi trường thạch Burk không đạm, theo dõi sự 
phát triển của vi khuẩn trong 48 giờ. Dòng vi khuẩn có khả năng phát triển trên môi trường 
Burk không đạm và làm đổi màu môi trường sang màu vàng thì có khả năng cố định đạm. 

Định lượng khả năng cố định đạm: Tăng sinh chủng vi khuẩn nội sinh phân lập được 
trên môi trường dinh dưỡng cơ bản trong 72 giờ. Li tâm thu dịch trong và xác định nồng độ 
NH4

+ được cố định bởi chủng vi khuẩn trong dịch nuôi bằng phương pháp so màu với thuốc 
thử Nessler ở bước sóng 450 nm (Abdelwahed et al., 2022), sử dụng đường chuẩn amoni 
(Hình 1a) để xác định kết quả. 
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2.2.4. Khảo sát khả năng tổng hợp IAA của vi khuẩn nội sinh cây lúa 
Định tính khả năng tổng hợp IAA: Tăng sinh chủng vi sinh vật nội sinh phân lập được 

trên môi trường LB (Peptone 10 g/l; Yeast 5 g/l; NaCl 5 g/l), có bổ sung 0,5g/l L-tryptophan 
trong 72 giờ. Li tâm thu dịch trong, hút 1 ml dịch cho vào ống nghiệm với 1 ml thuốc thử 
Salkowski và ủ trong tối trong vòng 30 phút. Khả năng sinh tổng hợp IAA của các chủng 
được thể hiện theo mức độ đổi màu của dịch thử chuyển từ không màu sang vàng, hồng hay 
đỏ sẫm (Zahroya et al., 2020). 

  
Hình 1. Đồ thị chuẩn  (a) chuẩn IAA; (b) chuẩn NH4

+ 
Định lượng khả năng tổng hợp IAA: Vi khuẩn được tăng sinh trong môi trường LB có 

bổ sung 0,5g/l L-tryptophan trong 72 giờ. Hút 2 ml phần dịch nuôi cấy sau ly tâm cho vào ống 
nghiệm với 8 ml thuốc thử Salkowski, ủ trong tối 30 phút. Đo hấp thụ màu ở bước sóng 530nm 
(El Khawas et al., 2000), dựa vào đồ thị đường chuẩn IAA (Hình 1b) để xác định được hàm 
lượng IAA có trong mẫu. 
2.2.5. Khảo sát hiệu quả cố định đạm và tổng hợp IAA của các dòng vi khuẩn nội sinh lên 
cây lúa trong ống nghiệm 

Chuẩn bị giống lúa: Ngâm hạt lúa trong dung dịch cồn 70 độ trong 3 phút để khử trùng 
bề mặt, sau đó loại bỏ cồn. Tiếp theo, ngâm hạt trong dung dịch hydrogen peroxide 3% trong 
3 phút và rửa lại bằng nước cất vô trùng 3-4 lần. Gieo hạt lúa đã xử lí trên môi trường đĩa 
agar (1%) đã vô trùng và ủ ở nhiệt độ 33°C trong 2 ngày để hạt nảy mầm.  

Chuẩn bị vi khuẩn: các dòng vi khuẩn được nuôi trên môi trường Burk lỏng không 
đạm, ở nhiệt độ 30oC, trong 2-3 ngày (mật độ 108 CFU/ml). Chọn 2 chủng vi khuẩn có khả 
năng cố định đạm và 2 chủng vi khuẩn sinh tổng hợp IAA cao nhất để tiến hành thí nghiệm. 

Bố trí thí nghiệm để khảo sát hiệu quả của chủng vi khuẩn tuyển chọn đến sinh trưởng 
của cây lúa: Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 9 nghiệm thức. 
NT1 là nghiệm thức đối chứng không bổ sung vi khuẩn nội sinh; từ NT2 – NT5 là các nghiệm 
thức bổ sung các chủng vi khuẩn có khả năng cố định đạm và sinh tổng hợp IAA trước khi 
gieo hạt; từ NT6 – NT9 là các nghiệm thức bổ sung các chủng vi khuẩn có khả năng cố định 
đạm và sinh tổng hợp IAA ở thời điểm 3 ngày sau khi hạt nảy mầm. Các chỉ tiêu theo dõi là: 
rễ mầm (cm); thân mầm (cm); khối lượng tươi (g); hàm lượng Chlorophyll. 
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2.2.6. Định danh các chủng vi khuẩn tuyển chọn bằng sinh học phân tử 
Hai dòng vi khuẩn có khả năng cố định đạm và sinh tổng hợp IAA cao nhất được định danh 

bằng phương pháp giải trình tự gene 16S rDNA sử dụng kĩ thuật PCR. Sử dụng phần mền BLAST 
để so sánh mức độ tương đồng của chuỗi trình từ vùng 16S rRNA và đối chiếu kết quả trên ngân 
hàng gene của NCBI (National Center for Biotechnology Information) để xác định tên loài. 
2.3. Phương pháp xử lí số liệu  

Xử lí các số liệu theo phương pháp thống kê Anova một nhân tố sử dụng phần mềm 
Minitab 16. Xử lí số liệu nghiên cứu theo phương pháp thống kê sinh học. Phương trình 
đường chuẩn vẽ trên phần mềm Ecxel với hệ số tương quan R2 ≥0,95. 
3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Phân lập vi khuẩn nội sinh trong cây lúa 

Từ 12 mẫu lúa được thu tại Long An và Đồng Tháp, có 48 dòng vi khuẩn được phân 
lập từ thân, rễ lúa trên môi trường LGI (Bảng 1). 

Trong 48 dòng vi khuẩn được phân lập có 16 dòng phân lập từ rễ, 15 dòng phân lập từ thân 
và 16 dòng phân lập từ lá. Các dòng vi khuẩn đều có đặc tính chung là sinh trưởng và phát triển 
ở điều kiện vi hiếu khí trong môi trường bán rắn, các chủng phát triển thành lớp màng (pellicile 
màu vàng nhạt trong môi trường LGI bán rắn) cách mặt môi trường 2-5 mm (Hình 2).   

 
Hình 2. Vòng pellicle xuất hiện trên môi trường nuôi cấy 

Kết quả này tương đồng với nhiều nghiên cứu đã được thực hiện (Glickmann & Dessaux, 
1995; Perin et al., 2006). Tuy nhiên, nghiên cứu của tác giả NTT Hà và cộng sự (2009) thì lớp 
màng cách mặt môi trường từ 0,5 - 1 cm. Sự khác biệt này có thể do các yếu tố như nguồn gốc vi 
khuẩn, thành phần môi trường nuôi cấy và điều kiện nuôi cấy (Nguyen et al., 2009). 

Bảng 1. Các dòng vi khuẩn được phân lập từ cây lúa 

Tỉnh Huyện Kí hiệu 
Số lượng 

mẫu 

Dòng vi khuẩn nội sinh 
 phân lập môi trường LGI 

Rễ Thân Lá 

Lo
ng

 A
n 

Bến Lức BL 1 0 0 0 
Thạnh Hóa TH1 1 0 0 0 
Thạnh Hóa TH2 1 0 0 2 
Thạnh Hóa TH3 1 0 2 0 
Thạnh Hóa TH4 1 2 1 1 
Thạnh Hóa TH5 1 4 3 1 

Vòng pellicle 
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Đ
ồn

g 
Th

áp
 

Lai Vung LV1 1 2 2 4 
Lai Vung LV2 1 3 5 2 
Lai Vung LV3 1 1 1 1 
Lai Vung LV4 1 1 1 2 
Lai Vung LV5 1 1 1 2 
Lai Vung LV6 1 1 0 2 

    16 15 16 
Tổng cộng 12 48 

3.2. Khảo sát khả năng cố định đạm của vi khuẩn nội sinh cây lúa 
Các chủng vi khuẩn nội sinh được cấy lên môi trường Burk không đạm có bổ sung 

0,05% Bromothymol Blue. Sau 48 giờ, ghi nhận có 16 chủng có khả năng cố định đạm thể 
hiện qua sự đổi màu môi trường sang màu vàng (gồm 5 chủng chuyển màu vàng đậm, 4 
chủng chuyển màu vàng và 7 chủng chuyển màu vàng nhạt). 

Định tính khả năng cố định đạm bằng phương pháp so màu với thuốc thử Nessler 
Các chủng vi khuẩn cố định đạm có khả năng chuyển hóa nitơ thành amoni. Khả năng 

này được xác định bằng phản ứng với thuốc thử Nessler, làm đổi màu dịch thử từ vàng sang 
nâu. Cường độ màu sắc phản ánh mức độ tổng hợp amoni: nâu đậm - cao, vàng đậm - trung 
bình, vàng nhạt - thấp hoặc không có. Kết quả định tính 16 chủng vi sinh vật cho thấy có 5 
chủng làm đổi màu môi trường sang nâu, 4 chủng làm đổi màu môi trường sang vàng đậm, 
7 chủng làm đổi màu môi trường sang vàng vì vậy thí nghiệm định lượng khả năng cố định 
đạm chỉ thực hiện với 9 chủng làm đổi màu môi trường sang vàng đậm và nâu.   

Định lượng khả năng cố định đạm của vi khuẩn nội sinh 
Các chủng vi khuẩn được nuôi cấy trên môi trường NB trong 72 giờ. Kết quả định 

lượng hàm lượng amoni được trình bày ở Bảng 2. Các chủng vi sinh vật có khả năng cố định 
ni tơ có nồng độ amoni sinh ra dao động từ 131,31 – 371,57 µg/ml. Trong đó hai chủng có 
kết quả định lượng cao nhất lần lượt là LV5-L1 và LV6-L1 với hàm lượng NH4

+ tương ứng 
là 371,57 µg/ml và 290,5 µg/ml. 

Bảng 2. Kết quả khả năng cố định đạm của chủng vi sinh vật 
STT Tên Định tính Nồng độ NH4

+(µg /mL) 
1 LV5-L1 +++ 371,57a ± 17.60 
2 LV6-L1 +++ 290,50b ± 43.20 
3 LV6-L2 +++ 288,94b ± 27.80 
4 LV2-L2 +++ 233,50bc ± 4.60 
5 LV2-T1 +++ 198,73cd ± 7.24 
6 LV1-L3 ++ 167,60de ± 7.77 
7 LV1-L1 ++ 141,10de ± 27.10 
8 LV2-R1 ++ 140,85de ± 13.03 
9 TH5-R1 ++ 131,31e ± 8.74 

Trong cùng một cột, các giá trị có kí tự theo sau (chữ cái in thường) các chữ cái khác nhau thể hiện sự 
sai khác biệt về ý nghĩa thống kê theo kiểm định Turkey (P < 0,01). 
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Kết quả này cao hơn so với một số nghiên cứu đã thực hiện với khả năng cố định nitơ 
của các vi khuẩn phân lập trên cây ngô từ 2,335 µg/ml đến 20,165 µg/mL (Hoang et al., 
2024); khả năng cố định nitơ trong các chủng phân lập từ rễ lúa tại Cần Thơ và Trà Vinh từ 
2,2 µg/mL đến 4,67 µg/mL (Nguyen et al., 2013). Chủng LV5-L1 và LV6-L1 được tuyển 
chọn để tiếp tục khảo sát ảnh hưởng của chúng đến sinh trưởng của cây lúa. 
3.3. Khảo sát khả năng tổng hợp IAA của vi khuẩn nội sinh cây lúa 

Định tính vi khuẩn nội sinh có khả năng sinh tổng hợp chất kích thích sinh trưởng IAA 
Khả năng sinh IAA của các chủng vi khuẩn được đánh giá dựa trên phản ứng đổi màu 

khi tiếp xúc với thuốc thử Salkowski. Mức độ chuyển màu từ hồng nhạt đến đỏ đậm hoặc 
không chuyển màu phản ánh khả năng sinh IAA của các chủng vi khuẩn. Trong 48 chủng 
được định tính khả năng sinh IAA có 5 chủng có khả năng sinh IAA cao khi đổi màu sang 
đỏ chiếm tỉ lệ 10,42%, 7 chủng có khả năng sinh IAA ở mức trung bình khi đổi màu sang 
hồng đậm chiếm tỉ lệ 14,58%, 7 chủng có khả năng sinh IAA thấp khi đổi màu sang hồng 
chiếm tỉ lệ 14,58% và 29 chủng không có khả năng sinh IAA hoặc sinh IAA rất thấp khi 
không đổi màu môi trường chiếm tỉ lệ 60,42%. Dựa trên kết quả định tính của các chủng vi 
sinh vật, sàng lọc được 12 chủng để tiến hành định lượng khả năng sinh IAA của chúng. 

Định lượng khả năng sinh tổng hợp chất kích thích sinh trưởng IAA  
Các chủng vi khuẩn được tăng sinh 72 giờ trong môi trường LB có bổ sung 0,5g L-

tryptophan /l . Hàm lượng IAA trong dịch nuôi cấy được thể hiện trong Bảng 3. Các chủng 
vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp chất kích thích sinh trưởng IAA có nồng độ IAA sinh 
ra là rất khác nhau dao động từ 24,548 – 75,596 µg/mL. Trong đó hai chủng có kết quả cao 
nhất lần lượt là LV1-R1 (75,596 µg/mL) và LV2-L2 (56,854 µg/mL). 

Bảng 3. Kết quả hàm lượng IAA của các chủng sinh ra 
STT Tên Định tính Hàm lượng IAA (µg/mL) 

1 LV1-R1 +++ 75,596a ± 0,037 
2 LV2-L2 +++ 56,854b ± 0,125 
3 LV1-L1 +++ 52,269c ± 0,031 
4 TH4-R1 +++ 52,155c ± 0,046 
5 LV1-L2 +++ 49,282d ± 0,101 
6 LV2-T2 ++ 44,804e ± 0,054 
7 LV2-T1 ++ 42,731f ± 0,056 
8 TH5-R3 ++ 34,456g ± 0,132 
9 LV1-L4 ++ 29,326h ± 0,102 

10 LV1-R2 ++ 29,268h ± 0,066 
11 LV2-T3 ++ 26,402i ± 0,098 
12 TH5-R2 ++ 24,548j ± 0,075 

Trong cùng một cột, các giá trị có kí tự theo sau (chữ cái in thường) các chữ cái khác nhau thể hiện sự 
sai khác biệt về ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95% theo kiểm định Turkey (P < 0,01). 
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Kết quả nghiên cứu này hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu đã được thực hiện, các 
chủng vi khuẩn nội sinh phân lập từ rễ cây ớt cho hàm lượng IAA từ 12,7 - 67,5 µg/mL 
(Amaresan et al., 2014); các vi khuẩn sinh tổng hợp IAA trên rễ lúa tại Cần Thơ và Trà Vinh 
với hàm lượng IAA từ 28,6293 µg/mL - 42,135 µg/mL (Nguyen et al., 2013). Tuy nhiên kết 
quả thấp hơn kết quả của chủng vi khuẩn tuyển chọn từ ngô với hàm lượng IAA 115,907 
µg/mL (Hoang et al., 2024). Chủng LV1-R1 và LV2-L2 được tuyển chọn lại để tiếp tục khảo 
sát ảnh hưởng của vsv tuyển chọn đến sinh trưởng của cây lúa. 
3.4. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của vsv tuyển chọn đến sinh trưởng của cây lúa 

Bốn chủng vi khuẩn LV5-L1, LV6-L1 với khả năng cố định đạm tốt và LV1-R1, LV2-
L22 với khả năng sinh tổng hợp IAA cao được lựa chọn để tiến hành thí nghiệm bổ sung vào 
hạt lúa và gieo trong ống nghiệm chứa môi trường MS ở điều kiện phòng thí nghiệm.   

- NT 1: Hạt lúa không bổ sung vi khuẩn. 
- NT 2 - NT5: Hạt lúa được ngâm trong 100 µl vi khuẩn với mật độ 108 CFU/ml trong 

3 giờ trước khi gieo hạt lúa trong môi trường MS. 
- NT 6 - NT9: Sau khi hạt nảy mầm chuyển hạt mầm sang môi trường MS. Sau 3 ngày, 

tiến hành tưới 100 µl dịch vi khuẩn có mật độ 108 CFU/ml. 
Kết quả khảo sát các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của cây lúa bao gồm chiều dài 

thân, chiều dài rễ và số rễ của cây lúa ở giai đoạn 7 ngày được thể hiện ở Bảng 4 và Hình 3. 
Bảng 4. Ảnh hưởng của 4 dòng vi khuẩn đến đặc tính của cây lúa 

Nghiệm thức 
Chủng vi 

khuẩn 
Chiều dài thân 

(cm) 
Chiều dài rễ 

(cm) 
Số rễ 

NT 1 - 15,60f ± 0,36 3,40c ± 0,53 4,00f ± 1,00 
NT 2 LV5-L1 18,90d ± 0,17 7,27a ± 0,25 7,17cde ± 0,29 
NT 3 LV6-L1 20,50c ± 0,45 5,50b ± 0,50 6,00e ± 0,00 
NT 4 LV1-R1 17,73e ± 0,25 5,47b ± 0,55 8,00bcd ± 0,00 
NT 5 LV2-L2 15,80f ± 0,76 3,77c ± 0,40 6,00e ± 0,00 
NT 6 LV5-L1 22,93a ± 0,40 7,67a ± 0,35 9,67ab ± 0,57 
NT 7 LV6-L1 22,43ab ± 0,11 6,93a ± 0,12 6,67de ± 0,58 
NT 8 LV1-R1 21,63b ± 0,15 7,10a ± 0,10 10,00a ± 0,00 
NT 9 LV2-L2 16,67ef ± 0,29 3,97c ± 0,45 8,67abc ± 0,57 
Trong cùng một cột và cùng yếu tố ảnh hưởng, các giá trị trung bình có chữ số theo sau giống nhau thì 

không có nghĩa về mặt thống kê (p<0,05) 
Chiều dài thân: kết quả của thí nghiệm này cho thấy các nghiệm thức có bổ sung vi 

khuẩn cho chiều dài thân cao hơn nghiệm thức không bổ sung vi khuẩn. Các nghiệm thức 
NT6 - NT9 bổ sung vi khuẩn sau khi hạt nảy mầm cho kết quả tốt hơn các nghiệm thức NT2 
- NT5 bổ sung vi khuẩn trước khi gieo. Trong cùng một điều kiện bổ sung vi khuẩn thì các 
chủng có khả năng cố định đạm cho chiều dài thân lúa cao hơn các chủng vi khuẩn có khả 
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năng sinh tổng hợp chất kích thích sinh trưởng IAA. Trong đó chủng NT5 và nghiệm thức 
NT6  cho chiều dài thân tốt nhất lần lượt 22,93 cm và 22,43 cm.  

Chiều dài rễ và số rễ: theo kết quả thí nghiệm, bổ sung vi khuẩn có ảnh hưởng tốt  đến 
chiều dài rễ cao hơn nghiệm thức không bổ sung vi khuẩn. Thời điểm bổ sung vi khuẩn sau 
khi nảy mầm cũng cho thấy hiệu quả tốt hơn bổ sung trước khi nảy mầm. Kết quả thí nghiệm 
cho thấy NT6 và NT8 bổ sung chủng vi khuẩn nội sinh là LV5-L1 và chủng LV1-R1cho kết 
quả chiều dài rễ tốt và số lượng rễ nhiều nhất lần lượt là 7,67 cm/9,67 và 7,10 cm/10. 

Hàm lượng chlorophyll a: các nghiệm thức bổ sung vi khuẩn đều cho hàm lượng 
chlorophyll a cao hơn so với đối chứng, trong đó NT6-LV5-L1 và NT8-LV1-L1 hàm lượng 
chlorphyll a lần lượt là 10,87 µg/mL và 10,77 µg/mL cao nhất trong các nghiệm thức. Hàm 
lượng chlorophyll b: các nghiệm thức bổ sung vi khuẩn đều cho hàm lượng chlorophyll b 
cao hơn so với đối chứng, trong đó NT6-LV5-L1 và NT8-LV1-L1 hàm lượng chlorphyll b 
lần lượt là 5,599 µg/ml và 5,349 µg/ml cao nhất trong các nghiệm thức. Kết quả này cho 
thấy các nghiệm thức chủng vi khuẩn có hiệu quả trong việc tổng hợp chlorophyll a, 
chlorophyll b trong giai đoạn cây lúa 7 ngày tuổi (Bảng 5). 

Bảng 5. Ảnh hưởng của 4 dòng vi khuẩn đến hàm lượng Chlorophyll 
Nghiệm thức Chủng vi khuẩn Chlorophyll a (µg/mL) Chlorophyll b(µg/mL) 

NT 1 - 3,78b ± 2,57 0,971c ± 1,263 
NT 2 LV5-L1 9,86ab ± 4,01 2,984bc ± 0,300 
NT 3 LV6-L1 7.42ab ± 0,19 5,088ab ± 0,708 
NT 4 LV1-R1 10,35a ± 2,95 2,648c± 1,126 
NT 5 LV2-L2 5,51ab ± 1,55 1,520c ± 0,949 
NT 6 LV5-L1 10,87a ± 1,87 5,599a ± 0,124 
NT 7 LV6-L1 8,95ab ± 1,05 4,990ab ± 0,664 
NT 8 LV1-R1 10,77a ± 2,45 5,349a ± 0,492 
NT 9 LV2-L2 6,87ab ± 0,75 2,164c ± 0,201 

Trong cùng một cột và cùng yếu tố ảnh hưởng, các giá trị trung bình có chữ số theo sau giống nhau thì 
không có nghĩa về mặt thống kê (p<0,05) 

 
Hình 3. Cây lúa sau 7 ngày 

 

NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 
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Kết quả trên cho thấy, NT6 chiều dài thân là 22,93 cm và chiều dài rễ là 7,67 cm cao 
nhất so với các nghiệm thức còn lại, NT6 được bổ sung vi khuẩn nội sinh có khả năng cố 
định đạm là LV5-L1. Số rễ NT8 là 10,00 cao nhất so với các nghiệm thức khác, NT8 được 
bổ sung vi khuẩn nội sinh có khả năng sinh tổng hợp chất kích thích sinh trưởng IAA là LV1-
R1. NT6 có hàm lượng chlorophyll a 10,87 µg/ml và chlorophyll b 5,599 µg/ml cao nhất 
trong tất cả các nghiệm thức. NT8 có hàm lượng chlorophyll a là 10,77 µg/ml và chlorophyll 
b là 5,349 µg/ml cao thứ 2 trong tất cả các nghiệm thức chỉ sau NT6. Vi khuẩn cố định đạm 
có tác động hiệu quả đối với chiều dài thân, chiều dài rễ so và hàm lượng chlorophyll a,b với 
vi khuẩn sinh tổng hợp chất kích thích sinh trưởng IAA. Tuy nhiên, vi khuẩn sinh tổng hợp 
chất kích thích sinh trưởng IAA cho tác động hiệu quả số rễ cao hơn đối với vi khuẩn cố 
định đạm. Ngoài ra, tùy vào hình thức tác động của vi khuẩn sẽ cho kết quả khác nhau. Hình 
thức gieo hạt lúa vào môi trường, sau 3 ngày bổ sung 100 µl vk cho kết quả cao hơn về chiều 
dài thân, chiều dài rễ và số rễ so với hình thức ngâm hạt 3 giờ trong 100 µl vk trước khi gieo.  

Đối chiếu với kết quả định lượng, chủng LV5-L1 và chủng LV1-R1 cũng là 2 chủng 
có khả năng cố định đạm và sinh tổng hợp IAA cao nhất. Hai chủng này được lựa chọn để 
tiến hành định danh bằng sinh học phân tử. 
3.5. Định danh các chủng vi khuẩn tuyển chọn bằng sinh học phân tử 

Định danh 2 chủng LV5-L1 và LV1-R1 bằng phương pháp giải trình tự gene16S RNA. 
Kết quả chạy PCR cho thấy chủng LV5-L1 cho sản phẩm dài 955 cặp base. Chủng LV5-L1 
sau khi giải trình tự và tra cứu bằng công cụ Blast trên NCBI cho thấy chủng có độ tương 
đồng 98,35% với Bacillus subtilis. Đây là chủng được đánh giá là vi khuẩn an toàn cho con 
người, cây trồng và được ứng dụng nhiều trong nông nghiệp (Raweekul et al., 2016). Chủng 
LV1-R1 cho sản phẩm dài 570 cặp base. Chủng LV1-R1 sau khi giải trình tự và tra cứu bằng 
công cụ Blast trên NCBI cho thấy chủng có độ tương đồng 100% với Paenibacillus 
provencensis, chủng Paenibacillus provencensis là một loại vi khuẩn thuộc chi 
Paenibacillus, nổi tiếng với khả năng sản xuất các hợp chất sinh học có hoạt tính sinh học 
cao. Nhờ vào đặc tính này, vi khuẩn này đang được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong 
nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong nông nghiệp, y học và công nghiệp (Grady et al., 2016). 
4. Kết luận 

Đề tài đã phân lập được 48 chủng nội sinh trong rễ cây lúa. Tuyển chọn được LV5-L1, 
LV6-L1 có khả năng cố định đạm cao nhất lần lượt 10,321 μmol/mL và 8,070 μmol/mL 
NH4

+. Tuyển chọn được LV1-R1, LV2-L2 có khả năng sinh IAA cao nhất với hàm lượng 
IAA sinh ra lần lượt là 75,596 µg/mL, 56,854 µg/mL. Kết quả đánh giá hiệu lực của các 
dòng vi khuẩn lên cây lúa trong ống nghiệm cho thấy cả 4 chủng đều cho chỉ tiêu sinh trưởng 
cây lúa cao, trong đó chủng LV5-L1 và LV1-R1 cho chỉ tiêu sinh trưởng cao nhất. Định danh 
định danh bằng sinh học phân tử cho kết quả chủng LV5-L1 và LV1-R1 lần lượt là Bacillus 
subtilis và Paenibacillus provencensis. Cả hai chủng vi khuẩn được tuyển chọn đều được 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lê Thị Ánh Hồng và tgk 
 

1922 

nghiên cứu và chỉ ra có nhiều lợi ích cho cây trồng như cố định đạm, hòa tan phosphate, sản 
xuất hormone tăng trưởng và chống lại các loại sâu bệnh... Từ đó, cho thấy tiềm năng của 
hai chủng đã được tuyển chọn trong việc tạo ra các sản phẩm thực tiễn hỗ trợ cho sự phát 
triển của cây lúa. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
 

 Lời cảm ơn: Nghiên cứu được tài trợ bởi nhiệm vụ KHCN độc lập cấp Viện Hàn lâm KH&CN 
Việt Nam (mã số TĐCPVS.01/23-25). Nhóm tác giả trân trọng cảm ơn Viện Khoa học Sự 
sống, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã hỗ trợ trong quá trình thực hiện 
nghiên cứu. 
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ABSTRACT 

This study aimed to isolate and select endophytic bacteria from rice plants collected in Long 
An and Dong Thap that can fix nitrogen and synthesize indole-3-acetic acid (IAA), a plant growth-
promoting substance. Subsequent screening identified 9 strains with nitrogen-fixing capabilities, 
producing ammonia levels ranging from 131.31 to 371.57 µg/mL, and 12 strains capable of 
synthesizing IAA, producing IAA levels ranging from 24.548 to 75.596 µg/mL. The two strains with 
the highest nitrogen fixation and IAA synthesis abilities were selected: strain LV5-L1 and strain LV1-
R1. Investigating the effects of the selected microorganisms on rice growth, strains LV5-L1 and LV1-
R1 showed the highest growth indicators. Strain LV5-L1 exhibited a stem length of 22.93 cm, a root 
length of 7.67 cm, a root number of 9.67, a chlorophyll a content of 10.87 µg/ml, and a chlorophyll 
b content of 5.5994 µg/ml. Strain LV1-R1 showed a stem length of 21.63 cm, a root length of 7.10 
cm, a root number of 10, a chlorophyll a content of 10.77 µg/ml, and a chlorophyll b content of 5.349 
µg/ml. Using molecular biology techniques, strain LV5-L1 was identified as having 98.35% 
similarity to Bacillus subtilis, demonstrated the highest nitrogen-fixing ability, and produced the 
greatest overall plant growth. Meanwhile, strain LV1-R1 was identified as having 100% similarity 
to Paenibacillus provencensis, exhibited the highest IAA synthesis, and significantly increased  
root number.  
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